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EFR Khi các sản phẩm văn hóa chú trọng vào kết nối con người với thiên nhiên, nâng cao nhận thức về giá trị của thiên
nhiên và trách nhiệm của con người với thiên nhiên, thì chúng ta mới có thể tiếp tục bảo tồn và nâng cao khả năng sáng
tạo văn hóa của xã hội.

Từ lâu, các nhà nhân chủng học, địa lý học và các học giả khoa học xã hội và nhân văn đã cho rằng, cách con người hình
thành các giá trị và hành vi văn hóa có tác động rất lớn từ hệ sinh thái ở nơi mà họ đang sinh sống. Điều đấy đến từ việc con
người sử dụng các giá trị và hành vi văn hóa như những phương tiện để thay đổi và thích nghi với môi trường xung quanh
[1,2]. Ví dụ, nhiều nghiên cứu đã cho thấy các yếu tố khí hậu và/hoặc sinh thái có thể tác động đến các giá trị văn hóa phi
vật thể như hệ tư tưởng chính trị, hệ thống đạo đức, niềm tin vào các vị thần có đạo đức, và niềm tin vào cây cổ thụ [3-6].

Mới đây, Shota Shibasaki, Ryosuke Nakadai và Yo Nakawake đã tiến thêm một bước khi cho thấy các mô típ trong truyền
thuyết dân gian bị giới hạn bởi các đặc điểm sinh thái địa phương [7]. Cụ thể, nghiên cứu của các tác giả đã chứng minh
rằng, sự hiện diện của các con vật trong thực tế gần như là một điều kiện tiên quyết để các con vật tinh ranh ma mãnh
(trickster animals) xuất hiện trong các câu truyện. Trong các câu truyện truyền thuyết dân gian, các con vật này thường
đóng vai trò phá vỡ các quy tắc, thách thức trật tự hiện hữu, qua đó đem lại sự thay đổi hoặc đổi mới. Ngoài ra, sự hiện diện
của các con vật ở khu vực lân cận trong thực tế cũng tác động tới sự xuất hiện của các con vật đấy trong truyện. Sự phân
bố của các con vật trong thực tế và các con vật lấy cảm hứng từ chúng ở trong truyện gần như trùng khớp hoàn toàn với
nhau và đều bị ảnh hưởng bởi các điều kiện khí hậu giống nhau [7].

Từ nghiên cứu của Shibasaki, Nakadai and Nakawake [7], ta có thể thấy được hình thái của các sản phẩm văn hóa bị tác
động đáng kể bởi các đặc tính về sinh thái và sinh vật ở nơi sản phẩm ấy được tạo thành. Từ gốc độ thông tin, thiên nhiên là
một trong những nguồn thông tin quan trọng cho quá trình hấp thu, xử lý, và so sánh để từ đấy sáng tạo ra các dạng thông
tin mới [8,9]. Ngay cả khi đó là những chi tiết tưởng tượng và phi vật lý, thì nó cũng được dựa trên các suy luận về thực tế và
thế giới vật lý xung quanh [10].

Khung Quản trị tri thức SM3D cho rằng khả năng sáng tạo (bao gồm cả các sản phẩm văn hóa) của một cá nhân hay một
tập thể phụ thuộc rất nhiều vào khả năng serendipity và nguyên tắc 3D [11,12]. Trong khi serendipity là khả năng nhận biết,
đánh giá và tận dụng các thông tin xuất hiện bất ngờ để tạo ra sự đổi mới nhằm mục đích sinh tồn (trong cả môi trường xã
hội và thiên nhiên), thì 3D được dùng để chỉ ba loại kỷ luật (hoặc nguyên tắc): (1) sử dụng kiến thức và chuyên môn tốt nhất
trong lĩnh vực (within discipline), (2) kết nối với kiến thức và chuyên môn tốt nhất bên ngoài lĩnh vực (out of the discipline),
và (3) thực hiện hai việc trên với một quá trình kỷ luật đến khi sản phẩm sáng tạo được tạo ra [13,14]. Để đạt được nguyên
tắc 3D và tận dụng khả năng serendipity hiệu quả, các quan sát từ môi trường xung quanh hay thông qua việc tiếp cận với
các hệ thống lưu trữ kiến thức tập thể (như sách, báo, phim, ảnh, truyền miệng...) đều rất quan trọng. Hay nói cách khác, khả
năng sáng tạo các sản phẩm văn hóa của các cá nhân hoặc tập thể phụ thuộc vào sự sẵn có và khả năng tiếp cận thông tin
của họ [13].
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Thiên nhiên làm tăng khả năng sáng tạo văn hóa. Vẽ bởi Imagine AI (https://www.imagine.art/dashboard)

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi các hệ sinh thái đang ngày càng bị biến đổi và sự đa dạng sinh học đang ngày càng giảm sút?
Theo Chỉ số Hành tinh Sống (Living Planet Index), quần thể của các loài sinh vật đã bị sụt giảm trung bình khoảng 69%
trong chỉ từ 1970 đến 2018, và khoảng 1 triệu loài động thực vật đang bị đe dọa tuyệt chủng [15]. Biến đổi khí hậu do con
người gây ra đã và đang làm trầm trọng hơn sự mất đa dạng sinh học [16]. Hàng loạt sự kiện tử vong hàng loạt của sinh vật
trên khắp thế giới đã được ghi nhận. Đây chỉ là những con số mà chúng ta ghi nhận được, và có thể có nhiều loài động thực
vật đã tuyệt chủng do tác động của con người trước khi chúng ta có thể kịp ghi nhận.

Để trả lời cho câu hỏi này, việc ra đời của quyển sách Ngụ ngôn Bói cá có thể là một ví dụ cụ thể. Quyển sách là tập hợp các
mẫu truyện ngắn hư cấu sử dụng hình ảnh thế giới loài chim, với chim bói cá, đôi khi thông thái, đôi khi ranh mãnh, là nhân
vật chính [17]. Theo như đánh giá của GS. Nancy K Napier, quyển sách là tác phẩm cung cấp cho người đọc một cái nhìn
hấp dẫn về văn hóa Việt Nam. Mặc dù đây là một sản phẩm giúp lột tả các giá trị văn hóa xã hội Việt Nam, nhưng nếu
không có các quan sát và tư liệu phong phú về các loài chim (đặc biệt là bói cá) thì quá trình sáng tạo đấy gần như không
thể xảy ra được

Vì thế, chúng tôi cho rằng, sự suy giảm đa dạng sinh học có khả năng sẽ làm giảm đi khả năng sáng tạo các sản phẩm văn
hóa, vì sự biến mất của các loài động thực vật đồng nghĩa với việc nguồn thông tin tham khảo cho quá trình sáng tạo cũng
sẽ bị giảm sút.

Một trong những trở ngại lớn hiện nay đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học và chống biến đổi khí hậu là thái độ thờ ơ và
lãnh cảm của một số bộ phần người dân đối với môi trường. Vì thế, việc bảo tồn đa dạng sinh học và chống biến đổi khí hậu
cần được xem như giá trị cốt lõi của văn hóa tiến bộ và nhân văn [18-20]. Khi các sản phẩm văn hóa chú trọng vào kết nối
con người với thiên nhiên, nâng cao nhận thức về giá trị của thiên nhiên, và trách nhiệm của con người với thiên nhiên thì
chúng ta mới có thể tiếp tục bảo tồn và nâng cao khả năng sáng tạo văn hóa của xã hội [21,22]./.
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